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NHÂN DANH 

                                        

                                                   

 

-                                            

          -                  : Ông Tôn Minh Hiền 

                       Bà Trần Thị Thanh Xuân và bà Đo    hị Thanh NHn. 

-                   Ông Nguyễ  Vă   huậ ,  hư ký  òa   . 

-                                                                   
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu,      s t v   .  

           N    04 th    5  ă  2 21, t   trụ sở Tòa án nhân dân tHnh ph  Huế   t 

 ử s  th        kha  vụ    h  h s  s  th   thụ  ý s  50/2021/TLST-HS ngày 01 

tháng 3  ă  2 21 theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét xử s  80/2021 QĐXX  -HS 

ngày 23 tháng 4  ă  2 21 đ   vớ   ị   o: 

N u ễ  Phướ  Quý T, sinh ngày 13 tháng 8  ă   978 t   tỉnh Thừa 

Thiên Huế; N    ư trú: tổ  7, khu v   5, phườ   H, tH h ph   uế, tỉ h  hừa 

 h     uế; nghề nghiệp: không; tr  h độ học vấn: 7/12; giới tính: nam;     tộ : 

   h; t      o: Phật giáo; qu   tị h: V ệt Na ;  o      B o Định, s  h  ă  

1949 và bà Đ  h  hị Minh Liên, s  h  ă   953; Vợ:  uỳ h  hị  hú , s  h  ă  

1983; con: Có 03  o ,  o   ớ   hất s  h  ă  2  2,  o   hỏ  hất s  h  ă  2  5.  

Tiền án, tiền s : không.  

Bị cáo  ị  ắt t     a  từ      23/11/2020 cho đế   a .      t. 

* Bị h i: Chị Lê Thị Thu H, s  h  ă   97 ; trú t i: đường P, phường V, 

thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có m t. 

*  gười làm chứng: Bà Trần Thị K, s  h  ă   964; trú t i: đường P, 

phường A, thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có m t. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắt  hư sau:  

V o kho    th       2  9, bà  rầ   hị K đò   ợ N u ễ  Phướ  Quý T 

s  t ề  7 .   .    đồ  . Do kh       t ề , T  hờ  hị K   ớ  th ệu   ườ   ho 

va  t ề .  hị K   ớ  th ệu  hị L   hị  hu H đ  T va  t ề . Chị H đồ   ý,  hư   
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vớ  đ ều k ệ  T ph      Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở 

và tài s n khác gắn liền vớ  đất (hay còn gọi là Sổ đỏ) đ  chị H giữ làm tin. Do 

không có giấy tờ trên nên T   hĩ    h đ t làm giấy tờ gi  đ  vay tiền. 

T sử dụng m ng Internet tìm hi u rồ  đ t một đ   tượng không rõ nhân 

thân, lai lịch làm gi  01 Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở 

và tài s n khác gắn liền vớ  đất s  BT 250857, thửa đất s  467 (459-2), tờ b n 

đồ s   6, địa chỉ thửa đất ở tổ 17, khu v   5, phường Thủy Xuân, tHnh ph  Huế, 

diện tích 105,5m² do Ủy ban nhân dân tHnh ph  Huế cấp ngày 23/9/2015 mang 

tên Nguyễ  Phước Quý T.   

Ngày 11/11/2019, T đ   ù    hị K đến s  6  Đ ng Huy Trứ, phường 

Phướ  Vĩ h, tHnh ph  Huế g p chị H. T   đ  , T đưa G ấy chứng nhận quyền 

sử dụ   đất quyền sở hữu nH ở và tài s n khác gắn liền vớ  đất s  BT 250857 

gi  cho chị H  e . Đ  chị H t   tưởng, T dẫn chị H và chị K đến xem thửa đất 

ghi trên giấy chứng nhậ  ( hư   th c tế đ   kh    ph      đất của T). Đồng 

thời, T chỉ thêm 01 thửa đất khác và nói sẽ làm thủ tục di dờ   ă    ộ, làm thẻ 

đỏ rồi bán. Sau khi nhận giấy tờ v   e  đất, chị H đồng ý cho T vay 

25 .   .    đồ  ,  hư   trừ  5.   .    đồng tiề   ã  th    đầu tiên (tiền lãi 

6%/tháng). T nhận từ chị H 235.   .    đồng. 

 au đ  kho ng 05 ngày, T tiếp tụ  đ t một đ   tượng không rõ nhân thân, 

lai lịch làm gi  01 Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất quyền sở hữu nH ở và tài 

s n khác gắn liền vớ  đất s  BT 250900, thửa đất s  468, tờ b   đồ s   6, địa chỉ 

thửa đất ở tổ 17, khu v   5, phường Thủy Xuân, thành ph  Huế, diện tích 

487,2m² do Sở Tài n u    v  M   trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 

11/5/2019, mang tên Nguyễ  Phước Quý T. Sau khi nhận Giấy chứng nhận gi  

nêu trên, T nhờ chị K liên l c với chị H đ  va  th   25 .   .    đồng. Sau khi 

thỏa thuận, chị H đồng ý cho T vay 250.000.    đồng chia làm 02 lần. Lần thứ 

nhất, T vay  3 .   .    đồ  ,  hư   trừ 7.8  .    đồng tiề   ã  th    đầu tiên 

(tiền lãi 6%/tháng). T nhận từ chị H  22.2  .    đồng. Lần thứ hai, T vay 

 2 .   .    đồ  ,  hư   trừ 7.2  .    đồng tiền lãi tháng đầu tiên (tiền lãi 

6%/tháng). T nhận từ chị H   2.8  .    đồng. Tổng cộng T nhận từ chị H tổng 

cộng s  tiề  235.   .    đồng. 

Tổng cộng hai lần Nguyễ  Phước Quý T vay chị Lê Thị Thu H s  tiền 

47 .   .    đồng. 

Ngày 06/12/2019, chị Lê Thị Thu H mang 02 Giấy chứng nhận quyền sử 

dụ   đất quyền sở hữu nH ở và tài s n khác gắn liền vớ  đất mà Nguyễ  Phước 

Quý T cầm c  đến Phòng Công chứng s  1 tỉnh Thừa Thiên Huế đ  làm thủ tục 

thì Phòng Công chứng s  1 tỉnh Thừa Thiên Huế nghi ngờ 02 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở và tài s n khác gắn liền vớ  đất s  BT 

250857 và s  BT 250900 là gi  nên t m giữ và làm các thủ tục liên quan rồi 

chuy    ho    qua     h s t đ ều tra gi i quyết theo qu  định của pháp luật. 

Vật chứng tạm giữ gồm: 

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở và tài s n 
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khác gắn liền vớ  đất s  BT 250857 mang tên Nguyễ  Phước Quý T. 

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở và tài s n khác 

gắn liền vớ  đất s  BT 250900 mang tên Nguyễ  Phước Quý T. 

-         hí h G ấ   ượ  t ề  đề            2  9 có  ộ   u   N u ễ  

Phướ  Quý T  ượ   hị L   hị  hu H s  t ề  25 .   .    đồ  . 

- 01     sao G ấ   ượ  t ề  đề       6  2 2  9 có  ộ   u   N u ễ  

Phướ  Quý T  ượ   hị L   hị  hu H s  t ề  5  .   .    đồ  .  

T i B n kết luậ       định s  533 GĐ       6    2 2   ủa Phòng Kỹ 

thuật hình s  Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luậ : “GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NH Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC 

GẮN LIỀN VỚI ĐẤ ” s     25 9    a   t     ười sử dụ   đất, chủ sở hữu 

nH ở và tài s n gắn liền vớ  đất: NGUYỄN P ƯỚC QUÝ T đề Thừa Thiên 

Huế,         th    5  ă  2  9  ầ       định ký hiệu A là gi ”. 

T i B n kết luậ       định s  534 GĐ       3    2 2   ủa Phòng Kỹ 

thuật hình s  Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luậ : “GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NH Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN 

LIỀN VỚI ĐẤ ” s     25 857  a   t     ười sử dụ   đất, chủ sở hữu nH ở 

và tài s n gắn liền vớ  đất: NGUYỄN P ƯỚC QUÝ T đề Huế, ngày 23 tháng 9 

 ă  2  5  ầ       định ký hiệu A là gi ”. 

Các vật chứng này hiệ  đa    ưu   ữ theo hồ s  vụ án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễ  Phước Quý T đã tr  l i cho chị 

Lê Thị Thu H s  tiền  2 .   .    đồng; chị H yêu cầu bị cáo T ph i tiếp tục bồi 

thường s  tiền 35 .   .    đồng. 

Qu  tr  h đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa bị cáo Nguyễ  Phước Quý T đã 

thừa nhận Hnh vi ph m tội của mình, công nhận việc khởi t  của    qua  đ ều 

tra và truy t  của Viện ki   s t    đú   với Hnh vi của bị cáo.   

Chị Lê Thị Thu H đề nghị Hộ  đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễ  Phước Quý 

T ph i bồ  thường cho chị s  tiền 350.000.000 đồng.                          

          o tr    s  68/CT-VKS-HS      09 tháng 3  ă  2 21, Viện 

ki m sát nhân dân tHnh ph  Huế đã tru  t  bị cáo Nguyễ  Phước Quý T về các 

tội “Lừa đ o  h ế  đo t t   s  ” theo qu  đị h t   đ    a kho   3 Đ ều  74  ộ 

 uật    h s  v  “ ử  ụ   t     ệu      ủa    qua , tổ  hứ ” theo qu  đị h t   

đ      kho   3 Đ ều 34   ộ  uật    h s . 

T   ph    tòa, đ i diện Viện Ki m sát nhân dân tHnh ph  Huế đề   hị  ội 

đồng xét xử: 

- Tuyên b  bị cáo Nguyễ  Phước Quý T ph m tội “Sử dụng tài liệu gi  

của    qua , tổ chức”. 

- Về hình ph t:  
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+ Đ i với tội “Lừa đ o  h ế  đo t t   s  ”: Áp  ụ   đ  m a kho n 3 Đ ều 

174; đ  m b, s kho n 1 Đ ều 51; đ  m g kho     Đ ều 52 của Bộ luật Hình s  xử 

ph t bị cáo từ  7  ă  đế   7  ă   6 th    tù. 

+ Đ i với tội “ ử  ụ   t     ệu      ủa    qua , tổ  hứ ”: Áp  ụ   đ  m b 

kho n 3 Đ ều 341; đ  m s kho n 1 Đ ều 51; đ  m g kho     Đ ều 52 của Bộ luật 

Hình s  xử ph t bị cáo từ  3  ă  đế   3  ă   6 th    tù. 

Áp dụ   Đ ều 55 của Bộ luật hình s  đ  tổng hợp hình ph t, buộc bị cáo ph i 

chấp Hnh hình ph t chung cho c  hai tội là từ     ă  đế      ă  tù.  

- Về trách nhiệm dân s : Buộc bị cáo bồ  thường cho chị Lê Thị Thu H s  tiền 

35 .   .   đồng. 

- Về    phí: Buộc  ị   o ph i chịu án phí hình s  và dân s  theo qu  định của 

pháp luật. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 r      sở nội dung vụ   ,  ă   ứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ    đã 

được tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhậ  đị h  hư sau: 

[1] Đ  t o lòng tin vay tiền của   ười khác, Nguyễ  Phước Quý T đã     

m ng xã hộ  đ t và mua 02 giấy gi . Ngày 11/11/2019, T sử dụng Giấy chứng 

nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH ở và tài s n khác gắn liền vớ  đất s  

BT 250857 gi  vay của chị Lê Thị Thu H 235.   .    đồ  .  au đ  kho ng 05 

ngày, T tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nH 

ở và tài s n khác gắn liền vớ  đất s  BT 250900 gi  vay tiếp của Lê Thị Thu H 

235.   .    đồng. Tổng cộng 02 lần, Nguyễ  Phước Quý T dùng thủ đo n nêu 

trên chiế  đo t của chị Lê Thị Thu H s  tiền 47 .   .    đồng.  rò   đ , Hnh 

vi sử dụng tài liệu gi  của    qua  NH  ướ     đ  th c hiện Hnh vi lừa đ o 

chiế  đo t của bị h   47 .   .   đồng. Với các Hnh vi nêu trên, Viện ki m sát 

nhân dân tHnh ph  Huế tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy t  Nguyễ  Phước Quý T 

về các tội “Lừa đ o  h ế  đo t t   s  ” theo qu  đị h t   đ    a kho   3 Đ ều 

 74  ộ  uật    h s  v  “ ử  ụ   t     ệu      ủa    qua , tổ  hứ ” qu  đị h t   

đ      kho   3 Đ ều 34   ộ  uật    h s         ă   ứ, đú   qu  định của pháp 

luật. 

[2   ị   o      ườ     đầ  đủ  ă     c trách nhiệm hình s , nhận thức rõ 

việc th c hiện Hnh vi sử dụng tài liệu gi  của    qua , tổ chức đ  chiế  đo t tài 

s n của   ười khác là vi ph m pháp luật hình s   hư   v  hám lợi nên vẫn c  ý 

th c hiện. Bị cáo ph m vào 02 tội rất nghiêm trọng. Hnh vi ph m tội của bị cáo 

là rất nguy hi m cho xã hội, không những xâm ph   đến trật t  qu n lý Hnh 

chính thuộ   ĩ h v c qu n lý và sử dụng giấy tờ, tài liệu của    qua , tổ chức, 

gây mất trật t  trị an t   địa phư   , mà còn xâm ph   đến quyền sở hữu về tài 

s n của          được pháp luật b o vệ. 

[3] Xét về nhân thân, các tình tiết tă     ng, gi m nhẹ trách nhiệm hình 

s  thấy rằng: Bị   o      ười có nhân thân t t,  hưa có tiền án, tiền s ; bị cáo đã 

ph m vào tình tiết tă     ng trách nhiệm hình s  ph m tội 02 lần trở lên quy 
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định t   đ  m g kho     Đ ều 52 của Bộ luật hình s  cho c  hai tội. Quá trình 

đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa bị cáo tHnh kh n khai báo     đượ  hưởng tình 

tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định t   đ    s Đ ều 51 của Bộ luật hình 

s  cho c  hai tội; đ i với tội Lừa đ o chiế  đo t tài s n, bị cáo đã t  nguyện bồi 

thường một phần thiệt h i cho bị h i     đượ  hưởng thêm tình tiết gi m nhẹ 

trách nhiệm hình s  qu  định t   đ  m b kho n 1 Đ ều 51 của Bộ luật hình s . 

Từ những nhận đị h, đ  h     tr   tr  . Hộ  đồng xét xử xét thấy, cần 

ph i xử ph t bị cáo một mức hình ph t thật nghiêm khắ , tư     ư   với tính 

chất, mứ  độ Hnh vi ph m tội của bị cáo. Cần thiêt ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thờ    a  đ  giáo dục, c i t o bị cáo và ră  đe, phò     ừa chung. 

[4] Về trách nhiệm dân s : Bị cáo Nguyễ  Phước Quý T chiế  đo t của chị Lê 

Thị Thu H s  tiề  47 .   .   đồng. Qu  tr  h đ ều tra, bị   o đã tr  l i cho chị H 

s  tiề   2 .   .   đồng. Chị H yêu cầu bị cáo ph i tiếp tục bồ  thường s  tiền 

35 .   .   đồng. T i phiên tòa, bị   o  ũ   đồng ý bồ  thường cho chị H s  

tiền    . D  đ ,  ần buộc bị cáo ph i tiếp tục bồ  thường cho chị H s  tiền 

35 .   .   đồng. 

[5  Về    phí:  ị   o ph i chịu án phí hình s  và dân s  theo qu  định của 

pháp luật. 

[6] Về tính hợp pháp của các Hnh vi, quyết định t  tụ   tro   đ ều tra, 

truy t , xét xử:  ro   qu  tr  h đ ều tra, truy t , xét xử vụ   , Đ ều tra viên, 

Ki m sát viên khi th c hiện H h v   ũ    hư  a  Hnh các Quyết định t  tụn  đã 

th c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ tụ  qu  định t i Bộ luật t  tụng hình 

s . Qu  tr  h đ ều tra và t i phiên tòa, bị cáo và nhữ     ười tham gia t  tụng 

khác không có ý kiến ho c khiếu n i về Hnh vi, quyết định của    qua  t ến 

Hnh t  tụng,   ười tiến Hnh t  tụ  . Do đ  Hnh vi, quyết định của    qua  t ến 

Hnh t  tụ  ,   ười tiến Hnh t  tụng trong vụ        đã th c hiệ  đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUY    ỊNH: 

1. Tuyên b  bị cáo Nguyễ  Phước Quý T ph m các tội “Lừa đ o  h ế  

đo t t   s  ” và “ ử dụng tài liệu gi  của    qua , tổ chứ ”. 

2. Về hình ph t:  

- Áp dụng đ  m a kho n kho n 3 Đ ều  74; đ  m b, s kho n 1 Đ ều 51; 

đ  m g kho     Đ ều 52  ủa  ộ luật hình s  2015;  

 Xử ph t bị cáo Nguyễ  Phước Quý T 07 (b  )  ă  tù về tội “Lừa đ o  h ế  

đo t t   s  ”. 

- Áp dụng đ  m b kho n kho n 3 Đ ều 34 ; đ  m s kho n 1 Đ ều 51; đ  m 

g kho     Đ ều 52  ủa  ộ luật hình s  2015;  

 Xử ph t bị cáo Nguyễ  Phước Quý T  3 ( a)  ă  tù về tội “ ử dụng tài liệu 

gi  của    qua , tổ chứ ”. 
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Áp dụng Đ ều 55 của Bộ luật hình s  2015 tổng hợp hình ph t, buộc bị 

cáo ph i chấp Hnh hình ph t chung của hai tội là    ( ườ )  ă  tù. Thời gian 

chấp Hnh hình ph t được tính từ ngày 23/11/2020. 

3. Về trách nhiệm dân s : Áp dụ   Đ ều 859 Bộ luật dân s  2015; 

Buộc bị cáo Nguyễ  Phước Quý T ph i bồ  thường cho chị Lê Thị Thu H 

s  tiền 350.000.000 đồ   ( a tră   ă   ư   tr ệu đồng). 

Sau khi b n án có hiệu l c pháp luật, k  từ         đ     u  ầu thi Hành 

án của   ườ  được thi Hà h     ho đến khi thi Hnh án xong, bên ph i thi Hành 

án còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền ph i thi Hành án theo mức lãi suất 

qu  định t   Đ ều 357, Đ ều 468 Bộ luật dân s , trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

 rường hợp b n án được thi Hnh theo qu  định t   Đ ều 2 Luật thi Hnh án 

dân s  th    ườ  được thi Hành án dân s ,   ười ph i thi Hành án dân s  có 

quyền tho  thuận thi Hành án, quyền yêu cầu thi Hnh án, t  nguyện thi Hành án 

ho c bị  ưỡng chế thi Hà h    theo qu  định t       Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi Hành án dân s ; thời hiệu thi Hà h    được th c hiệ  theo qu  định t   Đ ều 

30 Luật thi Hành án dân s . 

4. Về    phí:  ă   ứ vào đ  m a kho     Đ ều 23, Đ ều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a   hường vụ Qu c Hội 

- Buộc bị cáo Nguyễ  Phước Quý T ph i chịu 200.000 đồng án phí hình s  s  

th m. 

- Buộc bị cáo Nguyễ  Phước Quý T ph i chịu 17.500.000 đồng án phí dân s  s  

th m. 

   s  th     t  ử      kha , bị cáo và bị h i có quyền kháng cáo b n án 

này trong thời h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

 
N     ận: 
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở tư ph p tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA tHnh ph  Huế; 

- Chi cục THADS tHnh ph  Huế; 

- N ười tham gia t  tụng;  

- Lưu hồ s  vụ án. 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tôn Minh Hiền 

 


